
UBND XÃ YẾT KIÊU Biểu số: 103/CK-TC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 5 khóa II )
ĐVT:  Đồng

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

TỔNG SỐ THU 8,555,000,000 TỔNG SỐ CHI 8,555,000,000
I. Các khoản thu xã hưởng 100% 105,000,000 I. Chi đầu tư phát triển
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 539,000,000 II. Chi thường xuyên 8,487,500,000 8,487,500,000.00
III. Thu chuyển nguồn 0 III. Dự phòng 67,500,000
IV. Thu bổ sung 7,911,000,000
 - Bổ sung cân đối 7,911,000,000
 - Bổ sung có mục tiêu 0



UBND XÃ YẾT KIÊU Biểu số: 104/CK-TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 5 khóa II)
ĐVT: Đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN HUYỆN
GIAO

DỰ TOÁN HĐND
XÃ GIAO

TỔNG THU 8,362,000,000 8,555,000,000
I  Các khoản thu xã hưởng 100% 92,000,000 105,000,000

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 92,000,000 105,000,000
Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
Đóng góp của nhân dân theo quy định
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
Thu khác

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 359,000,000 539,000,000
Phí, lệ phí 25,000,000 30,000,000
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 95,000,000 170,000,000
Lệ phí môn bài 25,000,000 25,000,000
Lệ phí trước bạ nhà đất 80,000,000 80,000,000
Thu chuyển quyền sử dụng đất 0
Thuế TNCN 28,000,000 28,000,000
Thuế VAT 56,000,000 56,000,000
Thu khác 50,000,000 150,000,000

III Thu chuyển nguồn
IV Thu kết dư ngân sách năm trước
V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7,911,000,000 7,911,000,000

 - Thu bổ sung cân đối 7,911,000,000 7,911,000,000
 - Thu bổ sung có mục tiêu



UBND XÃ YẾT KIÊU Biểu số: 105/CK-TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 5 khóa II)
ĐVT:  Đồng

STT NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN HUYỆN
GIAO NĂM 2023

DỰ TOÁN HĐND XÃ NĂM 2023

TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG XUYÊN

TỔNG CHI 8,362,000,000 8,555,000,000 8,555,000,000

1 Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự 544,800,000 1,109,953,000 1,109,953,000
 - Chi dân quân tự vệ 257,700,000 428,050,000 428,050,000

 - Chi an ninh trật tự 287,100,000 681,903,000 681,903,000

2 Chi sự nghiệp Giáo dục 39,200,000 39,200,000 39,200,000
3 Chi sự nghiệp y tế 39,600,000 39,600,000 39,600,000

4 Chi Văn hóa, thông tin 82,000,000 82,000,000 82,000,000
5 Chi thể dục, thể thao 46,900,000 30,000,000 30,000,000
6 Chi phát thanh, truyền thanh 57,800,000 77,184,000 72,184,000
7 Chi sự nghiệp 149,100,000 149,100,000 149,100,000
 - Sự nghiệp giao thông 43,600,000 43,600,000 43,600,000

 - SN nông ,lâm nghiệp,thủy lợi 41,000,000 41,000,000 41,000,000

 - SN môi trường 64,500,000 64,500,000 64,500,000

 - SN kinh tế khác
8 Chi đảm bảo xã hội 1,020,700,000 953,633,000 953,633,000

 - Hưu xã và trợ cấp khác 987,700,000 915,633,000 915,633,000

 -
Đối tượng chính sách và bảo trợ xã
hội 33,000,000 38,000,000 38,000,000

9 Chi Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể 6,448,700,000 5,814,130,000 5,814,130,000
 - Quản lý nhà nước 4,744,200,000 3,413,220,000 3,413,220,000

 - Đảng 697,500,000 676,568,000 676,568,000

 - Các tổ chức CTXH đặc thù khác 1,007,000,000 1,724,342,000 1,724,342,000

Mặt trận tổ quốc 615,540,000 615,540,000

Đoàn Thanh niên 268,348,000 268,348,000

Hội phụ nữ 253,475,000 253,475,000

Hội Cựu chiến binh 243,699,000 243,699,000

Hội nông dân 313,280,000 313,280,000

Các tổ chức CTXH đặc thù khác 30,000,000 30,000,000

10 Chính sách và hoạt động NCC 87,000,000 87,000,000
11 Dự phòng và chi tăng thu 65,700,000 178,200,000 178,200,000
12 Chi khác NS 16,600,000
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